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Tiêu điểm trong tháng 4/2023 

• Trong tháng 4/2023, tại thị trường Trung Quốc giá chuối, lê, thanh long, cà rốt, gừng, tỏi 

đều tăng so với tháng trước; 

• Chính phủ Ấn Độ sẽ duy trì dự trữ 300.000 tấn hành tây trong niên vụ 2023/24, tăng 

50.000 tấn so với niên vụ 2022/23.  

• Tây Ban Nha đã được phép xuất khẩu hạnh nhân của sang Trung Quốc. 

• Chính phủ Kenya đã tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hạt mắc ca thô (áp dụng từ năm 

2015). 

• Chính phủ Ấn Độ sẽ duy trì dự trữ 300.000 tấn hành tây trong niên vụ 2023/24, tăng 

50.000 tấn so với niên vụ 2022/23. 

• Kenya đang có kế hoạch tăng gấp đôi xuất khẩu bơ từ 15 tỷ Sh (112,3 triệu USD) lên 30 

tỷ Sh (224,6 tỷ USD) mỗi năm trong vòng 5 năm tới 

• kiwi tươi của Pháp được phép nhập khẩu vào Trung Quốc từ ngày 14/4/2023 nếu đáp 

ứng các yêu cầu liên quan. 

• Thái Lan đặt mục tiêu tăng 10% lượng xuất khẩu trái cây tươi và trái cây chế biến lên 

4,44 triệu tấn trong năm 2023. 

• Trái cây nhiệt đới nhập khẩu vào Azerbaijan sẽ được miễn thuế hải quan 15% kể từ ngày 

1/1/2024. Quyết định sẽ có hiệu lực đến ngày 31/12/2030. 

Diễn biến giá cả trong tháng 4/2023 

• Tại thị trường Trung Quốc, giá trung bình một số loại rau quả trong tháng 4/2023 cụ thể 

như sau: giá cà rốt đạt 7.466 đồng/kg, tăng 719 đồng/kg so với tháng trước; giá chuối đạt 

41.488 đồng/kg, tăng 12.855 đồng/kg; giá gừng đạt 50.842 đồng/kg (tăng 13.355 
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đồng/kg); giá lê đạt 25.553 đồng/kg (tăng 829 đồng/kg); giá thanh long đạt 47.307 

đồng/kg (tăng 8.452 đồng/kg); giá tỏi đạt 22.385 đồng/kg (tăng 2.097 đồng/kg). 

 

Nguồn: Xinfadi.com.cn 

Một số diễn biến về sản xuất

• Trung Quốc 

Một đợt không khí lạnh đã khiến nhiệt độ giảm mạnh trên khắp miền bắc Trung Quốc, 

làm dấy lên lo ngại về thiệt hại đối với cây ăn quả và rau củ. Hợp đồng tương lai của 

Apple trên Sàn giao dịch hàng hóa Trịnh Châu đã tăng khoảng 8% trong vòng chưa đầy 

hai tuần do nhiều khu vực trải qua sự thay đổi đột ngột từ thời tiết ấm áp sang lạnh giá. 

Bộ nông nghiệp đã cảnh báo rằng nhiệt độ giảm mạnh có thể gây hại cho cây táo ở các 

vùng sản xuất chính là Thiểm Tây, Sơn Tây và Tân Cương. Sản lượng lê, đào, cam quýt 

và nho cũng có thể bị ảnh hưởng xấu. [1]  

Theo USDA, Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ để trở thành nhà sản xuất việt quất lớn nhất 

thế giới vào năm 2021, và 26/34 tỉnh thành của Trung Quốc sản xuất việt quất. Trung 

Quốc cũng là nước nhập khẩu việt quất hàng đầu thế giới, chiếm 99,9% lượng nhập khẩu 

thế giới. [2]  

• Bangladesh 

Người trồng xoài ở Rajshahi (Bangladesh) lo ngại về sản lượng xoài sẽ giảm hơn 20% 

trong mùa này do ảnh hưởng nặng nề của đợt nắng nóng gần đây và tình trạng thiếu 

nước. [3]   
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• Châu Âu 

Giá khoai tây chế biến tại châu Âu đã đạt mức cao kỷ lục vào giữa tháng 4, với sự cạnh 

tranh ngày càng tăng từ các nhà chế biến để giành được một số lượng hạn chế kho dự 

trữ không có hợp đồng (mua tự do) đã đẩy giá thực lên cao. Nguyên nhân là do vụ mùa 

mới ở châu Âu trồng muộn hơn gây lo ngại về thiếu nguồn cung. [4]   

• Ireland 

Ireland sẽ tài trợ khoảng 495.000 USD cho một dự án của Tổ chức Lương thực và Nông 

nghiệp Liên hợp quốc (FAO) hỗ trợ trồng khoai tây ở Ukraine. Dự án cung cấp khoai tây 

giống cho 10.000 nông dân sản xuất nhỏ tại Ukraine (50 kg/người). [5]  

• Thái Lan 

Sản lượng trái cây của Thái Lan năm 2023 ước đạt 6,78 triệu tấn, tăng 3% so với cùng 

kỳ năm 2022. Sản lượng các loại trái cây được dự báo sẽ tăng, bao gồm sầu riêng (tăng 

18%), măng cụt (tăng 32%), nhãn (tăng 1%) và chôm chôm (tăng 7%). Sản lượng vải 

thiều và xoài dự kiến giảm lần lượt 9% và 4% do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Bộ 

Thương mại Thái Lan đã thực hiện chiến dịch đẩy mạnh bán trái cây bằng hình thức hợp 

tác với siêu thị, hệ thống siêu thị, cửa hàng bách hóa trong nước để chủ động phân phối 

trái cây theo mùa, với mục tiêu là đạt 100.000 tấn trong năm nay. [6]   

Một số diễn biến về tình hình thương mại 

• Trung Quốc 

Sau hai tháng gián đoạn, việc cung cấp khoai tây của Trung Quốc cho Primorsky Krai 

(Nga) đã được nối lại. Từ ngày 20/3-26/3, Trung Quốc đã xuất khẩu 87,4 tấn khoai tây 

sang thị trường này. [7]  

JD Fresh (Trung Quốc) sẽ mua trái cây Thái Lan với trị giá 1 tỷ CNY (145,5 triệu USD) 

trong hai năm tới. JD Fresh đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với trái cây 

chất lượng cao của người tiêu dùng Trung Quốc. JD Fresh đang triển khai công nghệ 

cấp đông bằng nitơ lỏng ngay sau khi thu hoạch để đảm bảo hơn nữa chất lượng của 

trái cây. Trái cây nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ được vận chuyển bằng chuỗi lạnh trong 

toàn bộ hành trình. Ngoài ra, người tiêu dùng Trung Quốc có thể dễ dàng đặt mua trái 

cây trực tuyến qua dịch vụ mua sắm của JD và nhận hàng chỉ trong vòng một giờ. [8]  

• Malaysia 

Mít Malaysia được phép nhập khẩu vào Trung Quốc từ ngày 11/4/2023. Malaysia trở 

thành nước thứ 3 được phép xuất khẩu mít sang Trung Quốc sau Thái Lan và Việt Nam. 

[9]  



 

Trang 4 o 

 

 

 

Tháng 4/2023 BẢN TIN RAU QUẢ 

9,6 tấn sầu riêng Musang King đông lạnh nhập khẩu từ Malaysia đã cập cảng Ôn Châu 

và bắt đầu được tung ra các thị trường Ôn Châu, Kim Hoa, Hàng Châu và một số nơi 

khác. [10]  

• Nga 

Mới đây, Nga đã phát hiện 7 tấn kiwi nhập khẩu từ Iran bị nhiễm sâu bệnh. Tuy nhiên, lô 

kiwi này vẫn được đưa ra thị trường tiêu thụ do được nhận định là không có mối đe dọa 

nào với sức khỏe con người và gây dịch bệnh trong khu vực nhập khẩu. [11]  

• Kenya 

Chính phủ Kenya đã tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hạt mắc ca thô (áp dụng từ năm 

2015). Lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ trong một năm để mở cửa thị trường toàn cầu, tăng thu 

nhập cho người trồng mắc ca. [12]  

• Bangladesh 

Bangladesh đã tiến hành xuất khẩu lô chuối xanh đầu tiên bằng đường biển sang 

Malaysia sau khi xuất khẩu thành công một số loại trái cây và rau quả  (ổi, dưa hấu và cà 

chua). Lô chuối xanh này thuộc về Công ty Sattar International, với khối lượng 4,5 tấn, trị 

giá 6.000 USD. [13]  

• Tây Ban Nha  

Chính phủ Tây Ban Nha mới đây đã công bố Thỏa thuận về kiểm dịch thực vật cho phép 

xuất khẩu hạnh nhân của Tây Ban Nha sang Trung Quốc. Theo Hiệp hội các nhà xuất 

khẩu hạnh nhân và hạt phỉ của Tây Ban Nha (SAB-Almendrave), Tây Ban Nha có thể 

xuất khẩu 50.000 tấn hạnh nhân mỗi năm cho thị trường Trung Quốc, khối lượng có thể 

lên tới 90.000 tấn vào năm 2032. Ước tính giá trị của hạnh nhân xuất khẩu sang Trung 

Quốc vào thời điểm đó sẽ đạt hơn 654,1 triệu USD. [14]  

• Brazil  

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu trái cây Brazil (Abrafrutas), Tổng 

cục Hải quan Trung Quốc sẽ sớm tiến hành kiểm tra trực tuyến các trang trại nho ở Brazil 

và sau đó sẽ cấp mã số. Dự kiến nho Brazil sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc trước 

cuối năm nay. [15]  

• Philipines 

Lô hàng sầu riêng đầu tiên với tổng khối lượng 15.000 tấn (1.500 hộp) của Philippines 

đã được xuất khẩu sang Trung Quốc vào ngày 6/4/2023. [16]   

Đài Loan 

Đài Loan đã bắt đầu xuất khẩu lô hàng trái cây với khối lượng hơn 8 tấn sang thị trường 

Nhật Bản. Sẽ còn 8 chuyến nữa trong thời gian tới. Đây là kết quả thu được sau khi Đài 

Loan tham gia Triển lãm thực phẩm Tokyo vào đầu tháng 3. [17]  
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• Ecuador 

Ecuador đã xuất khẩu lô hàng thanh long (khối lượng 7.745 kg) chính thức đầu tiên đến 

thị trường Trung Quốc bằng đường hàng không vào ngày 10/4. Hiện Hoa Kỳ là thị trường 

tiêu thụ chính của thanh long Ecuador với 84% tổng lượng xuất khẩu, tiếp theo là Canada, 

Colombia và Singapore. [18]   

• Ấn Độ 

Xuất khẩu nho của Ấn Độ sang châu Âu niên vụ 2022/23 (tháng 12 đến tháng 4) đã tăng 

vọt bất chấp những lo ngại ban đầu về tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa toàn cầu và thời 

tiết không thuận lợi. Tính đến ngày 10/4, Ấn Độ đã xuất khẩu 7.932 container (118.980 

tấn), cao hơn 306 container (4.590 tấn) so với cùng kỳ vụ trước. [19]  
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Tiêu điểm trong tháng 4/2023 

• Trong tháng 4/2023, tại một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, giá dưa hấu, thanh long 

ruột trắng, xoài cát Chu, bí đao, bí đỏ, chôm chôm Java giảm so với tháng trước. 

• Ngày 3/4, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) nhận công hàm thông báo kết quả kiểm 

tra trực tuyến doanh nghiệp khoai lang Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc của Tổng 

cục Hải quan Trung Quốc (GACC). 

• Chiều ngày 12/4, Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì họp báo công bố Lễ hội Xoài 

Đồng Tháp năm 2023. 

• Tỉnh Đồng Tháp tổ chức “Hội thi ảnh đẹp về xoài năm 2023” để hưởng ứng Lễ hội Xoài 

Đồng Tháp năm 2023 

• Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa công bố 9 món ăn Việt Nam được chính 

thức xác lập kỷ lục châu Á theo bộ tiêu chí giá trị ẩm thực châu Á. Trong đó, có vải thiều 

Lục Ngạn (Bắc Giang).  

• Ngày 14-4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo lễ hội nho và 

vang Ninh Thuận năm 2023 

• Sáng 19/4, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức "Lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng khoai lang 

chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc" 

• Ngày 15/4, tại xã Mường Bú, Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với UBND huyện Mường 

La tổ chức Lễ phát động phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu năm 2023. 

Diễn biến giá cả trong tháng 4/2023 

• Tại ĐBSCL, giá trung bình một số loại rau quả trong tháng 4/2023 cụ thể như sau: giá bí 

đao đạt 11.500 đồng/kg, tăng 2.800 đồng/kg so với tháng trước; giá bí đỏ đạt 13.500 

đồng/kg, giảm 2.300 đồng/kg; giá chôm chôm Java đạt 30.625 đồng/kg (giảm 3.475 

đồng/kg); giá dưa hấu đạt 9.156 đồng/kg (giảm 76 đồng/kg); giá thanh long đạt 19.000 

đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg); giá xoài Cát Chu đạt 21.406 đồng/kg (giảm 2.569 

đồng/kg). 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Theo đại diện HTX Sản xuất và Tiêu thụ chanh Cao Lãnh (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp), chanh không hạt loại 1 đang được thương lái và các vựa thu mua khoảng 22.000 

đồng/kg. Giá chanh không hạt giảm chủ yếu do nguồn cung tại nhiều địa phương có xu 

hướng tăng. [1]  

• Giá dừa khô Trà Vinh đang được thu mua tại vườn ở mức 50.000 – 52.000 VNĐ/chục 

(12 quả), tăng cao so với mấy tháng vừa qua. Theo các thương lái, giá dừa khô tăng trở 

lại là nhờ thị trường xuất khẩu nước ngoài, nhất là thị trường Trung Quốc tăng mạnh mức 

thu mua các sản phẩm từ dừa trái. Theo đó, các doanh nghiệp trong tỉnh và cả ngoài tỉnh 

tăng cường thu mua nguyên liệu và mua với mức giá cao để chủ động sản xuất theo đơn 

đặt hàng xuất khẩu. [2]  

Tình hình sản xuất 

Rau màu: Theo báo cáo của Cục Trồng trọt 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính đến hết 

tháng 4, cả nước đã gieo trồng được 145 

nghìn ha/190 nghìn ha kế hoạch (đạt khoảng 

63,0% KH)1. 

 
1 

https://giamsatdanhgia.mard.gov.vn/Upload/2023/202304

261511-CTT.%20BC%20thang%2004.2023.doc 

Cây căn quả: * Các tỉnh phía Bắc:  

- Cây có múi: nhìn chung, ra hoa đậu quả tốt 

so năm 2022; tỷ lệ ra hoa trên 90%, đậu quả 

tốt trên 80%, hiện đang tập trung chăm sóc 

vườn cây giai đoạn quả non.  
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- Cây Vải, nhãn: Đánh giá sơ bộ đến nay: 

+ Vải sớm (tập trung tại các tỉnh Bắc Giang, 

Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh): ra hoa, 

đậu quả tốt, đạt trên 90% tại Bắc Giang, trên 

95% tại Hải Dương; hiện đang ở thời kỳ quả 

non.  

+ Vải thiều chính vụ (tập trung tại các tỉnh 

Bắc Giang, Hải Dương): ra hoa khá tốt, hiện 

đang ở thời kỳ quả non (Hải Dương trên 

90%, tương đương năm 2022; Bắc Giang 

đạt khoảng 85%, cao hơn 10% so 2022). 

+ Nhãn (tập trung nhiều nhất tại 2 tỉnh Sơn 

La, Hưng Yên) tỷ lệ cây ra hoa cao, đồng 

đều hơn năm 2022 (trên 85%), hiện đang ở 

giai đoạn quả non mới đậu. 

- Cây xoài (Sơn La là vùng tập trung, lớn 

nhất miền Bắc): tỷ lệ cây ra hoa tốt, dự kiến 

sản lượng cao hơn năm 2022; hiện đang ở 

giai đoạn phát triển quả. 

* Các tỉnh phía Nam:  

+ Ước sản lượng thu hoạch Quý I/2023 của 

14 loại cây ăn quả chính (xoài, chuối, thanh 

long, dứa, cam, quýt, bưởi, nhãn, chôm 

chôm, sầu riêng, mãng cầu (na), mít, bơ, 

chanh leo) tại các tỉnh, thành miền Nam 

khoảng 1,7 triệu tấn, bằng 20,7% so với ước 

tổng sản lượng cả năm 2023 (sản lượng 8,3 

triệu tấn). Cụ thể, sản lượng thu hoạch các 

cây như: chuối (250 nghìn tấn), xoài (244 

nghìn tấn), thanh long (240 nghìn tấn), cam 

(220 nghìn tấn), mít (159 nghìn tấn), bưởi 

(150 nghìn tấn), dứa (127 nghìn tấn), sầu 

riêng và quýt (90 nghìn tấn), chôm chôn và 

nhãn (50 nghìn tấn), chanh leo (17 nghìn 

tấn), mãng cầu/na (13 nghìn tấn), bơ (5 

nghìn tấn).  

+ Trong Quý I/2023 tại một số tỉnh Đồng 

bằng sông Cửu Long cho thu hoạch rải vụ 

cây ăn trái gồm thanh long, xoài, nhãn, sầu 

riêng, chôm chôm; ngoài ra tỉnh Bình Thuận 

thu hoạch thanh long rải vụ, tình hình tiêu thụ 

tương đối thuận lợi do thị trường xuất khẩu 

Trung Quốc đã mở cửa trở lại, giá các cây 

ăn quả xuất sang thị trường Trung Quốc đã 

được phục hồi, đặc biệt giá cây sầu riêng có 

thời điểm đạt mức cao kỷ lục từ trước đến 

nay vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 (giá bán 

trái tươi tại vườn từ 150.000 - 200.000đ/kg); 

hiện nay tiêu thụ và giá thu mua các loại trái 

cây tương đối tốt như sầu riêng mua tại 

vườn 75.000 - 100.000 đ/kg; thanh long ruột 

trắng 17.000 - 19.000 đồng/kg, thanh long 

ruột đỏ 24.000 - 26.000đ/kg, mít 25.000 - 

40.000đ/kg, bưởi 25.000 - 30.000đ/kg, xoai 

Cát Hoà Lộc 40.000 - 60.000đ/kg. Ngoại trừ 

giá thu mua cam sành đang ở mức thấp, tại 

vườn giá bán 7.000  - 9.000đ/kg tại các tỉnh 

có sản lượng cam hiện thu hoạch lớn là Vĩnh 

Long, Hậu Giang, Trà Vinh.

Tình hình dịch hại

Tính đến cuối tháng 4/2023, tình hình dịch 

hại trên rau màu và trên một số loại cây ăn 

quả cụ thể như sau: 

- Bệnh chổi rồng trên cây nhãn: Diện tích 

nhiễm 731 ha (tăng 49 ha so với kỳ trước, 

giảm 514 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 

nặng 38 ha; đã phòng trừ trong kỳ là 211 ha. 

Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Vĩnh Long, 

Bình Phước, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, 

Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Tây 

Ninh,… 

- Bệnh đốm nâu trên cây thanh long: Diện 
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tích nhiễm 1.597 ha (giảm 74 ha so với kỳ 

trước, giảm 364 ha so với CKNT), phòng trừ 

trong kỳ 3.429 ha. Phân bố tập trung tại các 

tỉnh: Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Trà 

Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu,… 

- Bọ cánh cứng trên cây dừa: Diện tích 

nhiễm 8.495 ha (giảm 93 ha so với kỳ trước, 

giảm 2.273 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 

nặng 843ha; phòng trừ trong kỳ 298 ha. Phân 

bố chủ yếu ở các tỉnh phía Nam: Bến Tre, Cà 

Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà 

Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang… 

- Bệnh sâu đầu đen trên cây dừa (Opisina 

arenosella Walker): Diện tích nhiễm 551 ha 

(tăng 2 ha so với kỳ trước, giảm 161 ha so 

với CKNT), trong đó nhiễm nặng 65 ha, mất 

trắng 96 ha (diện tích nhiễm nặng không có 

khả năng hồi phục được nông dân tiến hành 

đốn bỏ) tại Vĩnh Long và Trà Vinh; phòng trừ 

trong kỳ 1.973 ha. Phân bố chủ yếu tại các 

tỉnh phía Nam: Bến Tre, Sóc Trăng, Trà 

Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long,… 

- Bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi: 

Diện tích nhiễm 653 ha (giảm 25 ha so với 

kỳ trước, giảm 548 ha so với CKNT), trong 

đó nhiễm nặng 25 ha. Phân bố tập trung tại 

các tỉnh: Nghệ An, Hậu Giang, Sóc Trăng, 

Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh,… 

- Bệnh Greening trên cây có múi: Diện 

tích nhiễm 811 ha (tăng 10 ha so với kỳ 

trước, giảm 654 ha so với CKNT), trong đó 

nhiễm nặng 46 ha, mất trắng 5 ha; diện tích 

đã phòng trừ trong kỳ 110 ha. Phân bố tập 

trung tại các tỉnh: Nghệ An, Vĩnh Long, Hậu 

Giang, Sóc Trăng, Bình Phước, Trà Vinh, 

Bình Dương,… 

- Bệnh xì mủ trên cây sầu riêng: Diện 

tích nhiễm 3.337 ha (tăng 40 ha so với kỳ 

trước, giảm 132 ha so với CKNT), trong 

đó nhiễm nặng 374 ha; diện tích được 

phòng trừ trong kỳ 4.372 ha. Phân bố tập 

trung tại các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, 

Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Phước, Vĩnh 

Long, Hậu Giang, Sóc Trăng,… 

Ngoài ra, dự báo sinh vật gây hại chủ yếu 

trên một số loại rau quả: 

- Trên cây rau, màu: Các đối tượng sinh vật 

hại như sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sương mai, ...  

gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên 

rau ăn lá; sâu xanh, sâu koang, rệp, chuột,...  

tiếp tục gây hại phổ biến nhẹ - trung bình. 

- Cây ăn quả có múi: Sâu đục quả phát sinh 

và gây hại tăng, đặc biệt trên các vườn chăm 

sóc kém. Bệnh greening, chảy gôm,.... tiếp 

tục gây hại trên các vùng trồng cam chuyên 

canh đã nhiễm bệnh. Sâu vẽ bùa, bệnh 

greening, bệnh vàng lá,...tiếp tục hại 

- Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn phát 

sinh gây hại tăng tại các tỉnh phía Nam; sâu 

đo, sâu cuốn tổ, bệnh sương mai, nhện lông 

nhung ...  tiếp tục hại. 

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, bệnh thối 

rễ tóp cành, bệnh thán thư, ốc,...gây hại tăng 

trên các vườn thanh long tại các tỉnh Duyên 

Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ do điều kiện 

thời tiết mưa nhiều và ẩm độ cao. 

- Cây dừa: Bọ vòi voi, bọ cánh cứng tiếp tục 

phát sinh và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - 

trung bình tại các khu vực trồng dừa; sâu 

đầu đen có khả năng gia tăng diện tích 

nhiễm trong thời gian tới, nhất là trên những 

diện tích vườn dừa cao, lâu năm, khó khăn 

trong việc chăm sóc cũng như thực hiện các 

biện pháp phòng, chống. 
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- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ có khả 

năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm, nhất 

là trên những vườn chăm sóc kém, không 

thoát nước tốt

 Tình hình xuất khẩu 

Theo Tổng cục 

Hải quan, giá trị 

xuất khẩu rau quả 

tháng 3/2023 đạt 

418 triệu USD, 

đưa tổng xuất 

khẩu rau quả 3 

tháng đầu năm 

2023 đạt 982 

triệu USD, tăng 

15,7% so với 

cùng kỳ năm 

2022.  

 

Nguồn: Tổng cục Hải Quan 

 

• Theo Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu rau quả 

của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2023 với 58,7% thị phần. Xuất khẩu rau quả sang thị 

trường này trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 576,4 triệu USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ 

năm 2022. Tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ đạt 51,9 triệu USD (chiếm 5,3%), giảm 16,0%; Hàn 

Quốc đạt gần 47 triệu USD (chiếm 4,8%), tăng 13,1%; Nhật Bản đạt 39,7 triệu USD (chiếm 

4,0%), tăng 11,3%; Hà Lan đạt 32,4 triệu USD (chiếm 3,3%), tăng 91,3%, v.v. Trong 3 tháng 

đầu năm 2023, thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhất là Lào (tăng 144,0%). 

Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả giảm mạnh nhất là Campuchia (giảm 

64,6%).  

• Cơ cấu các mặt hàng rau quả xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2023 gồm: thanh long đạt 

166 triệu USD, chiếm 16,9% tổng giá trị xuất khẩu, giảm 30,1% so với cùng kỳ năm 2022; 

sầu riêng đạt 154,1 triệu USD (chiếm 15,7%), tăng 715,2%; chuối đạt 115,6 triệu USD (chiếm 

11,8%), giảm  15,5%; xoài đạt 66,8 triệu USD (chiếm 6,8%), tăng 20,3%; mít đạt 62,2 triệu 

USD (chiếm 6,3%), tăng 27,6%; dừa đạt 56,3 triệu USD (chiếm 5,7%, giảm 5,9%); chanh leo 

đạt 53,5 triệu USD (chiếm 5,4%), tăng 105,5%; v.v. 
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Tình hình nhập khẩu 

Theo Tổng cục 

Hải quan, giá trị 

nhập khẩu mặt 

hàng rau quả 

tháng 3/2023 đạt 

145,2 triệu USD, 

đưa tổng giá trị 

nhập khẩu rau 

quả 3 tháng đầu 

năm 2023 đạt 

418,7 triệu USD, 

tăng 4,1% so với 

cùng kỳ năm 

2022.  
 

Nguồn: Tổng cục Hải Quan 

• Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Myanmar là 3 thị trường cung 

cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2023 với giá trị nhập 

khẩu lần lượt là 170,9 triệu USD; 57,9 triệu USD và 30,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm 

2022, giá trị nhập khẩu rau quả trong 3 tháng đầu năm 2023 từ Trung Quốc tăng 21,8%, Hoa 

Kỳ giảm 24,5% và Myanmar giảm 1,7%. 

• Trong 3 tháng đầu năm 2023, chủng loại rau quả Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất bao gồm: 

táo đạt 53,5 triệu USD, chiếm 12,8%, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2022; nho đạt 35 triệu 

USD (chiếm 8,4%), giảm 18,1%; quýt đạt 33,8 triệu USD (chiếm 8,1%), tăng 55,4%; tỏi đạt 

33,8 triệu USD (chiếm 8,1%), giảm 16,3%; đậu xanh đạt 33,6 triệu USD (chiếm 8,0%), giảm 

18,0%; nấm các loại đạt 28,1 triệu USD (chiếm 6,7%), tăng 33,0%; v.v. 
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Bản tin được tổng hợp từ các nguồn: 

Mục diễn biến giá quốc tế: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT 

Mục tình hình sản xuất và dịch bệnh: Báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê và Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, và cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT 

Mục tình hình xuất nhập khẩu: Tổng cục Hải Quan Việt Nam 

Tin quốc tế 

[1]: https://www.bnnbloomberg.ca/china-s-frigid-weather-sparks-concern-about-fruit-crop-
damage-1.1911624 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/8260 

[3]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9522302/rajshahi-mango-growers-fear-low-yield-
due-to-severe-heat-drought/ 

[4]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9522542/european-processing-potato-prices-at-
record-levels/ 

[5]:  https://www.freshplaza.com/asia/article/9519596/irish-support-for-the-distribution-of-seed-
potatoes-to-10-000-small-holder-farmers-in-ukraine/ 

[6]: https://www.bangkokpost.com/business/2547204/campaign-to-boost-fruit-sales 

[7]: https://ussurmedia.ru/news/1476318/ 

[8]: https://jdcorporateblog.com/jd-fresh-commits-to-sourcing-rmb-1-billion-premium-thai-fruits-
including-more-tree-ripened-durians-to-meet-growing-demand-in-china/ 

[9]: https://guojiguoshu.com/article/8250 

[10]: https://guojiguoshu.com/article/8249 

[11]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9524085/pests-found-on-imported-kiwis-from-iran/ 

[12]: https://farmersreviewafrica.com/good-news-for-kenyan-growers-as-government-removes-
ban-on-raw-macadamia-exports/ 

[13]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9517623/green-bananas-sent-from-bangladesh-
to-malaysia-by-sea/ 

[14]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9518184/annual-exports-of-spanish-almonds-to-
china-may-reach-90-000-tons-in-2032/ 

[15]: https://guojiguoshu.com/article/8238 

[16]: https://guojiguoshu.com/article/8237 

[17]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9519629/taiwan-starts-large-fruit-shipments-to-
japan/ 

[18]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9519830/ecuador-sent-its-first-shipment-of-
pitahaya-to-china-by-air/ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://www.bnnbloomberg.ca/china-s-frigid-weather-sparks-concern-about-fruit-crop-damage-1.1911624
https://www.bnnbloomberg.ca/china-s-frigid-weather-sparks-concern-about-fruit-crop-damage-1.1911624
https://guojiguoshu.com/article/8260
https://www.freshplaza.com/asia/article/9522302/rajshahi-mango-growers-fear-low-yield-due-to-severe-heat-drought/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9522302/rajshahi-mango-growers-fear-low-yield-due-to-severe-heat-drought/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9522542/european-processing-potato-prices-at-record-levels/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9522542/european-processing-potato-prices-at-record-levels/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9519596/irish-support-for-the-distribution-of-seed-potatoes-to-10-000-small-holder-farmers-in-ukraine/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9519596/irish-support-for-the-distribution-of-seed-potatoes-to-10-000-small-holder-farmers-in-ukraine/
https://www.bangkokpost.com/business/2547204/campaign-to-boost-fruit-sales
https://ussurmedia.ru/news/1476318/
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https://guojiguoshu.com/article/8250
https://guojiguoshu.com/article/8249
https://www.freshplaza.com/asia/article/9524085/pests-found-on-imported-kiwis-from-iran/
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https://www.freshplaza.com/asia/article/9517623/green-bananas-sent-from-bangladesh-to-malaysia-by-sea/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9518184/annual-exports-of-spanish-almonds-to-china-may-reach-90-000-tons-in-2032/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9518184/annual-exports-of-spanish-almonds-to-china-may-reach-90-000-tons-in-2032/
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https://www.freshplaza.com/asia/article/9519830/ecuador-sent-its-first-shipment-of-pitahaya-to-china-by-air/


 

Trang 13 o 

 

 

 

Tháng 4/2023 BẢN TIN RAU QUẢ 

[19]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9520078/indian-grape-exports-soar-due-to-
european-demand-and-few-unseasonal-rains/ 

Tin trong nước 

[1]: https://www.baodongthap.vn/thi-truong/gia-chanh-khong-hat-giam-113028.aspx 

[2]: https://bnews.vn/gia-dua-kho-tra-vinh-tang-cao/288648.html 
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